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THÔNG B¸O 

CÔNG KHAI THU TIỀN HỌC 2 BUỔI/ NGÀY HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023- 2024 

TT Nội dung thu Lớp Số tiền (ĐVT: đồng) 

1 Tiền học buổi 2 

Lớp 1,2 

* Nhóm 1 (có học TANN): 17.000 đồng/1 HS/tuần x 

18 tuần = 306.000 đồng/1 HS 

* Nhóm 2 (không học TANN): 23.000 đồng/1 HS/tuần 

x 18 tuần =  414.000 đồng/1 HS 

Lớp 

3,4,5 

* Nhóm 1 (có học TANN): 25.000 đồng/1 HS/tuần x 

18 tuần =  450.000 đồng/1 HS 

* Nhóm 2 (không học TANN): 30.000 đồng/1 HS/tuần 

x 18 tuần =  540.000 đồng/1 HS 

2 

Tiền học Tiếng Anh 

tăng cường 

Lớp 1,2 5.000 đồng/1 HS/1 tiết x 36 tiết = 180.000 đồng/1HS  

3 

Tiền học Tiếng Anh có 

yếu tố người nước 

ngoài 

Lớp 

1,2,3,4,5 40.000 đồng/1 HS/1 tiết x 18 tiết = 720.000 đồng/1HS 

4 Tiền học Kỹ năng sống 

Lớp 

1,2,3,4,5 

12.000 đồng/1 HS/1 tiết x 18 tiết = 216.000 đồng/1HS 
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